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 MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

Sinh kế, hiểu theo nghĩa chung nhất là “kế sinh nhai” của con người, tức là cách thức con người (ở cả cấp độ cá nhân và cộng đồng) phát huy tất cả những gì họ có (vật chất và phi vật chất) để tạo ra các phương tiện sống cho bản thân mình. Nghiên cứu sinh kế hiện nay không còn là vấn đề mới mà trên thực tế đã trở thành một hướng nghiên cứu rộng mở của khoa học liên ngành. Bởi lẽ, để tồn tại và phát triển, con người sống ở bất kỳ một xã hội hay thời đại nào cũng sống dựa trên những sinh kế nhất định. Khảo sát, nghiên cứu các mô hình sinh kế chính là vấn đề cốt lõi để hiểu về cách sống của con người trong thời đại đó. Vì vậy, nghiên cứu về sinh kế trở nên phổ biến và phát triển cả trên thế giới và ở Việt Nam. 

Với tính cách là một giải pháp giảm nghèo, sinh kế bền vững được tiếp cận dựa trên sự lựa chọn chiến lược sinh kế trong phát triển bền vững, cách thức con người duy trì cuộc sống và tầm quan trọng của các vấn đề thể chế. Với việc đặt con người vào trung tâm của sự phát triển, cách tiếp cận này tập trung vào các hoạt động giảm nghèo bằng cách để người nghèo tự xây dựng cuộc sống dựa trên các cơ hội của họ, hỗ trợ họ tiếp cận các nguồn lực và tạo dựng môi trường thuận lợi về thể chế và chính sách để giúp họ hiện thực hóa các cơ hội. Điều này khác với những nỗ lực giảm nghèo trước đây thường có xu hướng tập trung vào tăng cường các nguồn lực hoặc cung cấp các dịch vụ hơn là tập trung vào con người. 

Đối với những người dân ở Hà Nội, nơi có mức sống cao hơn so với nhiều tỉnh thành của cả nước, thì vấn đề sinh kế trước hết là vươn lên làm giàu. Tức là vượt lên trên cách tiếp cận truyền thống, nghiên cứu sinh kế đô thị bền vững đặt lên ưu tiên hàng đầu sự phân tích các mô hình sinh kế hiệu quả, bền vững, chỉ ra các giải pháp, các “chiến lược sinh kế” để phát huy các mô hình sinh kế đó. 

Như vậy, câu hỏi đặt ra cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách là làm thế nào để tạo được cơ chế, môi trường, cơ hội, nguồn lực để thúc đẩy người dân ở Hà Nội đảm bảo được cuộc sống và vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế bền vững. Điều này đòi hỏi cần có sự khảo sát, phân tích đánh giá các mô hình sinh kế ở Hà Nội để tìm ra mô hình sinh kế bền vững, hiệu quả và phù hợp nhất. Đây là một khoảng trống lớn để tác giả chọn đề tài “Sinh kế đô thị Hà Nội: Thực trạng và định hướng phát triển bền vững” làm đề tài cho luận án tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học của mình. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục tiêu 

Khảo sát, đánh giá thực trạng sinh kế của các nhóm cư dân thuộc khu vực nội thành ở ba phường thuộc quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm của Thủ đô Hà Nội.


Trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm phát triển bền vững các mô hình sinh kế đô thị phù hợp, hiệu quả đối với đô thị Hà Nội trong quá trình hội nhập. 
2.2. Nhiệm vụ 

Để đạt được mục tiêu trên, luận án sẽ đi sâu giải quyết những nhiệm vụ sau:

- Một là, hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về sinh kế, sinh kế bền vững và sinh kế đô thị Hà Nội. 
- Hai là, khảo sát, phân tích thực trạng sinh kế đô thị của vùng nội thành ở ba phường thuộc quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm của Thủ đô Hà Nội. 

- Ba là, đề xuất các giải pháp nhằm duy trì, phát triển những mô hình sinh kế hiệu quả, bền vững và phù hợp khác. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc thành tựu nghiên cứu về sinh kế của người đi trước, tác giả hướng tới trả lời câu hỏi: 

- Hướng tiếp cận nào phù hợp với nghiên cứu sinh kế đô thị bền vững nói chung và sinh kế ở vùng lõi của đô thị Hà Nội nói riêng?

- Thực trạng sinh kế hiện nay ở 3 phường thuộc quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm vùng nội thành Hà Nội có những đặc điểm gì? Những vấn đề gì đang đặt ra cơ bản và cấp bách nhất trong quá trình hội nhập?

- Mô hình sinh kế nào là bền vững, hiệu quả và phù hợp hiện nay cho 3 phường thuộc quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm?

- Các giải pháp để phát triển bền vững mô hình sinh kế phù hợp cho 3 phường thuộc quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm?
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

4.1. Đối tư​ợng nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu các loại hình sinh kế của một số nhóm cư dân ở 3 phường thuộc quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm của nội thành Hà Nội.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về thời gian: Luận án nghiên cứu, khảo sát và phân tích đặc điểm, thực trạng sinh kế trong giai đoạn hiện nay (từ năm 1986 đến nay) so với giai đoạn trước 1986 và định hướng phát triển sinh kế trong giai đoạn tiếp theo.
- Về không gian: Luận án nghiên cứu vấn đề sinh kế ở nội thành Hà Nội, thông qua ba phường ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm. Đây được coi là ba trường hợp điển hình có tính đại diện cao cho toàn bộ khu vực “lõi” của đô thị Hà Nội dưới góc nhìn sinh kế. Đây là ba phường có những điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử hình thành và cư dân, hoạt động nghề nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ có thể đại diện cho hầu hết các phường nội thành Hà Nội. Qua đó cho phép tác giả thực hiện so sánh đối chiếu với các phường khác ở Hà Nội cũng như ở các thành phố khác để thấy rõ sự khác biệt trong quá trình định hướng phát triển, bền vững đô thị ba phường của Hà Nội.

5. Phương pháp, địa bàn, giả thuyết nghiên cứu  và nguồn số liệu

5.1. Phư​ơng pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã phối hợp sử dụng hệ thống phương pháp nghiên cứu liên ngành của Khu vực học và Nghiên cứu sinh kế. Trong đó, một số phương pháp quan trọng nhất đã được sử dụng là:
- Khảo sát thực tế liên ngành: Nghiên cứu sinh đã tiến hành nhiều đợt khảo sát tại địa bàn nghiên cứu, nhằm quan sát, khám phá về địa bàn ba phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm với tính cách là một không gian phát triển, không gian sinh kế; phỏng vấn người dân và du khách, chính quyền sở tại, thu thập và kiểm chứng thông tin vv… 

· Phương pháp thống kê, mô tả và so sánh: được sử dụng để (i) phân tích hiện trạng sinh kế hộ gia đình sử dụng số liệu VHLSS; (ii) đánh giá các biện pháp thích ứng của các nhóm cư dân khác nhau trước các yếu tố tác động tại ba phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm. 

Phương pháp phân tích - thống kê: được sử dụng để xem xét ảnh hưởng của (i) các yếu tố tác động đến nguồn lực sinh kế, (ii) nguồn lực sinh kế ảnh hưởng đến hoạt động sinh kế, và (iii) hoạt động sinh kế ảnh hưởng đến kết quả sinh kế bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS và nguồn số liệu điều tra hộ gia đình tại ba phường của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

·  Hai phương pháp định tính được áp dụng trong Luận án là:

· Phỏng vấn sâu bán cấu trúc: là phương pháp phỏng vấn dựa theo danh mục các câu hỏi hoặc các chủ đề đã được thiết kế sẵn. Có ba loại phỏng vấn bán cấu trúc là: phỏng vấn sâu cá nhân, nghiên cứu trường hợp, và nghiên cứu lược sử đời sống. Luận án đã áp dụng phương pháp phỏng vấn sâu cá nhân (là chủ hộ hoặc một thành viên của hộ gia đình) để tìm hiểu sâu và thu thập ở mức tối đa thông tin ban đầu về chủ đề nghiên cứu. Tại mỗi phường, 05 cuộc phỏng vấn sâu cá nhân đã được thực hiện đại diện cho 3 nhóm sinh kế chính ở địa phương (sản xuất, du lịch, dịch vụ). Như vậy, đối với 3 phường, đã có 15 cuộc phỏng vấn sâu cá nhân được thực hiện vào tháng 10-2017.

· Thảo luận nhóm tập trung: là phương pháp thu thập thông tin từ những cuộc thảo luận với một nhóm từ 6-8 người có chung một số đặc điểm kinh tế-xã hội nhất định phù hợp với chủ đề của cuộc thảo luận. Luận án đã áp dụng phương pháp thảo luận nhóm với hai nhóm đối tượng: (i) cán bộ lãnh đạo phường và (ii) các hộ gia đình đại diện cho 03 nhóm sinh kế chính. Tại mỗi phường, 02 cuộc thảo luận nhóm đã được thực hiện với 02 nhóm đối tượng trên. Như vậy, 06 cuộc thảo luận nhóm đã được thực hiện vào tháng 10/2017.

Các cuộc thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn sâu được thực hiện dựa trên các câu hỏi đóng hoặc mở để tìm hiểu những thông tin chung về: (i) nhận thức của người dân về thực trạng địa phương, (ii) khả năng bị tổn thương về sinh kế của cư dân trước tác động của các yếu tố đô thị hóa, toàn cầu hóa, (iii) các hoạt động thích ứng về sinh kế của các cư dân trước tác động của các yếu tố kể trên và (iv) các hình thức hỗ trợ sinh kế của nhà nước do người dân đề xuất. Các nội dung cụ thể của phỏng vấn sâu cá nhân và thảo luận nhóm được trình bày ở Phụ lục.

· Phương pháp chọn mẫu

Sau khi xác định được kích cỡ mẫu điều tra, các hộ gia đình được lựa chọn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có phân tổ (dựa vào ngành sản xuất chính của hộ). Quy trình chọn mẫu được thực hiện như sau:

· Bước 1: Ở từng phường, lập danh sách các hộ gia đình được điều tra phân theo các sinh kế chính: sản xuất, dịch vụ, du lịch

· Bước 2: Chọn hộ gia đình được điều tra theo phương pháp chọn ngẫu nhiên dựa trên danh sách hộ đã được phân tổ theo lĩnh vực chính. 

5.2. Giả thuyết nghiên cứu 

·  Nguồn lực sinh kế (bao gồm nguồn lực tự nhiên, vật chất, tài chính, con người và xã hội) đóng vai trò then chốt đối với sinh kế hộ gia đình, bởi vì nó quyết định các hoạt động sinh kế được thực hiện và các kết quả sinh kế đạt được. 

Các giả thuyết được đặt ra là:

(1) Số lượng dân nhập cư càng nhiều thì hoạt động sinh kế bị ảnh hưởng càng lớn. Các cơ chế, chính sách phù hợp và ngược lại có tác động không nhỏ đến hoạt động sinh kế đô thị. 

(2) Tác động mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới hoạt động sinh kế từng khu vực đồng thời, tạo ra sự chênh lệch thu nhập giữa các hộ gia đình.

(3) Khi các nguồn lực sinh kế bị ảnh hưởng, tác động bởi các yếu tố trên, người dân thường có những điều chỉnh (thích ứng) đối với các hoạt động sinh kế phụ thuộc vào năng lực thích ứng của họ và có thể được phân chia thành 2 cấp độ: thích ứng bị động và thích ứng chủ động.

(4) Để tăng cường năng lực  thích ứng về sinh kế của người dân trước tác động của các vấn đề nêu trên trong dài hạn, bên cạnh nỗ lực của người dân, rất cần các biện pháp hỗ trợ của nhà nước nhằm giúp họ chuyển từ thích ứng bị động sang thích ứng chủ động.

Trên cơ sở đó, luận án được thực hiện dựa trên việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu liên ngành của khu vực học hiện đại, phối hợp với phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp, khái quát hóa và ở mức độ nhất định là phương pháp khảo sát liên ngành. . 

6. Mô tả khái quát địa bàn khảo sát cư dân

Điều tra khảo sát đã được thực hiện tại khu đô thị “lõi” Hà Nội, đặc biệt 3 phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sở dĩ tác giả lựa chọn 3 phường này làm địa điểm khảo sát bởi vì đây là 3 phường nằm ở trung tâm khu phố cổ Hà Nội, dân số tập trung đông đúc, sầm uất, làm nên đặc trưng riêng của khu vực “lõi” đô thị Hà Nội, đại diện cho 3 nhóm ngành sinh kế nổi bật (sản xuất, kinh doanh, du lịch). Hàng Đào là phường kinh doanh buôn bán lụa, vải đã nổi tiếng từ lâu và hiện nay là buôn bán các mặt hàng quần áo sầm uất. Hàng Buồm là một phố nghề luôn luôn tấp nập với các dịch vụ du lịch, ẩm thực nổi tiếng ở phố cổ hiện nay. Hàng Bạc là một trong số ít phường còn giữ được ngành nghề kim hoàn truyền thống với những nghệ nhân nổi tiếng với đôi tay khéo léo, tài hoa, cẩn thận, tỉ mỉ làm ra những sản phẩm tinh xảo, độc đáo làm nên nét đặc trưng nổi bật của khu đô thị “lõi” Hà Nội. Đến trung tâm thủ đô Hà Nội, không ai không đến thăm phố cổ, đến phố cổ du khách không thể bỏ qua những con phố đã đi cùng năm tháng lịch sử của người dân Hà thành. Ba phường nói trên, vì vậy, chia sẻ đặc điểm chung cùng là nơi thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

6.1. Đối tượng cung cấp thông tin

Các thông tin được thu thập cho các phân tích và đánh giá được thu thập từ 2 nhóm đối tượng chính:

-
Cán bộ lãnh đạo phường. 

-
Các hộ gia đình đại diện cho các loại hình sinh kế chính ở địa phương là sản xuất, dịch vụ, du lịch. 

6.2 . Quy trình thu thập thông tin

Quá trình thu thập thông tin sơ cấp được thực hiện qua 2 bước:

*
Bước 1: Thu thập thông tin định tính

Nghiên cứu định tính thường được sử dụng để khám phá những vấn đề kinh tế-xã hội chưa nhiều người biết đến, tìm hiểu nhận thức của cộng đồng về một vấn đề kinh tế-xã hội nào đó và phát hiện những biện pháp can thiệp phù hợp cũng như phát hiện những vấn đề mới phát sinh. Có 3 phương pháp thu thập thông tin chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu định tính là: (i) phỏng vấn sâu (không cấu trúc và bán cấu trúc), (ii) thảo luận nhóm (tập trung và không tập trung), và (iii) quan sát, ghi nhận (hình ảnh, mô tả).

Đối với Luận án này, trước hết, nghiên cứu định tính được thực hiện vì cho đến nay, chưa có nhiều nghiên cứu về sinh kế đô thị ở 3 phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm nên việc thu thập những thông tin mang tính khám phá là rất cần thiết trước khi tìm hiểu những thông tin cụ thể hơn về vấn đề này.

*
Bước 2: Thu thập thông tin định lượng

Đối với Luận án này, dựa trên các thông tin định tính thu thập được, bảng hỏi hộ gia đình đã được xây dựng nhằm thu thập các thông tin định lượng ở cấp hộ gia đình. Một cuộc khảo sát hộ gia đình tại 3 phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm đã được thực hiện vào tháng 12/2017.

*
Kích cỡ của mẫu điều tra

Tổng số chủ hộ được điều tra là 300 hộ, trong đó 100 hộ là sản xuất, 110 hộ là dịch vụ và 90 hộ là du lịch. 

*
Phương pháp chọn mẫu

Sau khi xác định được kích cỡ mẫu điều tra, các hộ gia đình được lựa chọn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có phân tổ (dựa vào ngành sản xuất chính của hộ). Quy trình chọn mẫu được thực hiện như sau:

-
Bước 1: Ở từng phường, lập danh sách các hộ gia đình được điều tra phân theo các sinh kế chính: sản xuất, dịch vụ, du lịch

-
Bước 2: Chọn hộ gia đình được điều tra theo phương pháp chọn ngẫu nhiên dựa trên danh sách hộ đã được phân tổ theo lĩnh vực chính.

*
Cách thức thu thập thông tin 

Tác giả trực tiếp phỏng vấn các thành viên, chủ hộ gia đình thông qua việc trao đổi, mua hàng. Cách thức thu thập thông tin này cũng gặp phải hạn chế trong việc có được những thông tin trung thực và đầy đủ nhất. Chính vì vậy, số lượng phiếu điều tra hợp lệ chỉ còn 300 phiếu so với 360 phiếu được phát ra. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0.

*
Thông tin chính được thu thập

Các thông tin định lượng được thu thập bao gồm 8 phần chính: (i) thông tin chung về hộ gia đình; (ii) tình hình tại địa phương; (iii) các nguồn lực sinh kế, (iv) các hoạt động sinh kế, (v) các kết quả sinh kế, (vi) các hoạt động ứng phó về sinh kế trước các yếu tố tác động, (vii) nhu cầu của hộ gia đình đối với các hình thức hỗ trợ của nhà nước, và (viii) sinh kế khả thi hiện nay. 


Các nguồn lực sinh kế cơ bản:

•
Nguồn lực tự nhiên: vị trí địa lý, diện tích đất ở và sinh hoạt của các hộ gia đình

•
Nguồn lực vật chất: đường giao thông, phương tiện sản xuất, kinh doanh, tiếp cận điện, sử dụng nước sạch, chợ .

•
Nguồn lực tài chính: tiền tiết kiệm, thu nhập hàng tháng của các hộ gia đình, chính sách hỗ trợ của nhà nước, chính phủ, tiền vay ngân hàng.

•
Nguồn nhân lực: số lao động đang làm việc, trình độ của lực lượng lao động.

•
Nguồn lực xã hội: các mạng lưới xã hội, tổ chức xã hội, cách thức tiếp cận thông tin (loa, phường, bưu điện, nhà văn hóa, hoạt động công tác tổ trưởng tổ dân phố) 


Các hoạt động sinh kế cơ bản

•
Sản xuất: đo bằng giá trị sản xuất bình quân hộ một năm.

•
Dịch vụ: giá trị dịch vụ bình quân hộ một năm.

•
Du lịch: 


Các kết quả sinh kế

•
Về kinh tế: thu nhập bình quân hộ một tháng.

•
Về xã hội: việc làm

•
Về môi trường: sử dụng tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề về ô nhiễm hoặc suy thoái môi trường


Thể chế và chính sách phát triển kinh tế-xã hội

•
Cấp trung ương

•
Cấp thành phố

•
Cấp phường


Bối cảnh bên ngoài

•
Toàn cầu hóa

•
Kinh tế thị trường 

7. Tính mới của đề tài

7.1. Về khoa học

- Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống trên cơ sở tiếp cận phương pháp liên ngành và khu vực “lõi” đô thị về sinh kế đô thị Hà Nội. Nghiên cứu tiếp cận trên nhiều chiều cạnh, trong mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, dưới góc nhìn lịch đại và đồng đại
- Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về sinh kế, sinh kế đô thị và đề xuất cách tiếp cận mới cho nghiên cứu sinh kế đô thị bền vững. 

- Luận án chỉ rõ đặc điểm quá trình phát triển sinh kế đô thị của ba phường

- Luận án chỉ ra các vấn đề đặt ra trong phát triển sinh kế trong giai đoạn hiện nay và dự báo xu hướng phát triển sinh kế đô thị Hà Nội trong tương lai.

- Luận án đã đề xuất được nhóm giải pháp thực tế, có tính khả thi nhằm bảo tồn và phát huy các mô hình sinh kế truyền thống và phát triển cho phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.

7.2. Về thực tiễn

- Luận án là nguồn tư liệu quan trọng giúp các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà kinh doanh  tham khảo để hoạch định các chính sách, các mô hình sinh kế bền vững để hoạch định các chính sách xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở đô thị Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

- Luận án tiến hành khảo sát các mô hình sinh kế hiện tại ở 3 phường của quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm thuộc vùng nội thành của Hà Nội.

- Luận án đề xuất, lựa chọn mô hình sinh kế bền vững, hiệu quả và phù hợp cho 3 phường ở quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm. 
8. Kết cấu Luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 

Chương 2: Những vấn đề lý luận chung về sinh kế và sinh kế đô thị

Chương 3: Tình hình sinh kế ở khu vực “lõi” đô thị Hà Nội

Chương 4: Quan điểm và giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho vùng “lõi” Hà Nội 

Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1.1. Các nghiên cứu chung về Hà Nội 

Theo kết quả của một số nghiên cứu, cho đến tháng 11 năm 2015, có ít nhất 8.000 công trình nghiên cứu về Hà Nội đã được công bố ở Việt Nam và nước ngoài
. Điều này cho thấy một thực tế là, Hà Nội nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà khoa học, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

1.2. Các nghiên cứu chung về sinh kế

Sinh kế là hoạt động của con người để tồn tại và trở thành một phần quan trọng nhất của đời sống cộng đồng. Nghiên cứu sinh kế thực chất là tìm hiểu việc con người tạo ra thu nhập để duy trì cuộc sống của mình như thế nào; tiếp theo là sự sáng tạo ra các giá trị của đời sống văn hóa ra sao? Việc nghiên cứu sinh kế còn giúp người ta hiểu được hệ thống tri thức trong sản xuất được tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở các môi trường tự nhiên khác nhau, các cộng đồng lại có những cách ứng xử khác nhau để tồn tại và phát triển. 

1.3. Các nghiên cứu về sinh kế ở Hà Nội 

Trên thực tế, vấn đề sinh kế không phải bây giờ mới được đề cập đến. Nếu coi sinh kế là “kế sinh nhai” của con người thì con người sống ở bất kỳ một xã hội hay thời đại nào cũng sống dựa trên những sinh kế nhất định để tồn tại và phát triển. Vì vậy, tất cả những công trình liên quan đến Hà Nội như các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, các làng nghề, giáo dục, y tế, mạng lưới giao thông, cách ứng xử với môi trường tự nhiên, cách ứng xử với những biến đổi về bối cảnh kinh tế, xã hội, các chính sách... đều ít nhiều liên quan đến sinh kế. Tuy nhiên, trong phần này, chúng tôi chỉ đề cập đến những công trình liên quan trực tiếp đến vấn đề sinh kế ở Hà Nội.

1.4. Một vài nhận xét về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Một là, các công trình nghiên cứu về Hà Nội là vô cùng phong phú, trong đó đã đề cập đến nhiều  phương diện của Thủ đô như lịch sử, văn hóa, kiến trúc, kinh tế, giáo dục, y tế...
Hai là, các công trình về sinh kế nói chung rất đa dạng về nội dung và cách tiếp cận, đề cập đến rất nhiều vấn đề xoay quanh cơ sở lý luận
Ba là, sinh kế ở các đô thị đã và đang được đề cập đến trong một số nghiên cứu, trong đó có sinh kế ở Hà Nội, cho thấy vấn đề này đã bắt đầu được quan tâm và tiếp cận.
Bên cạnh những thành tựu trong nghiên cứu về sinh kế như trên, có thể nhận thấy một số khoảng trống trong nghiên cứu về sinh kế như sau: 
Một là, nghiên cứu sinh kế ở các đô thị vẫn còn khá ít ỏi.

Hai là, đã có những công trình nghiên cứu về sinh kế ở Hà Nội nhưng còn rất ít ỏi.

Nhận thấy khoảng trống này, luận án đề ra một số hướng nghiên cứu như sau: 

Một là, chỉ rõ cơ sở lý luận về vấn đề sinh kế ở đô thị như khái niệm sinh kế...

Hai là, phân tích rõ thực trạng sinh kế đô thị ở Hà Nội, những thành tựu và hạn chế trong phát triến sinh kế bền vững ở đây thông qua ba phường ở quận Hoàn Kiếm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm của nội thành Hà Nội.

Ba là, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để đảm bảo sinh kế bền vững ở ba phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm. 
Chương 2
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
 VỀ SINH KẾ VÀ SINH KẾ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

2.1. Khái niệm sinh kế, sinh kế bền vững và lý thuyết khung sinh kế bền vững DFID

2.1.1. Khái niệm sinh kế

Sinh kế là vấn đề luôn được quan tâm, tranh luận và là chủ đề của nhiều diễn đàn, nhiều học giả trong và ngoài nước nhằm đưa ra được những nền tảng học thuật và nguyên tắc làm cơ sở cho những giải pháp xóa đói, giảm nghèo, tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống người dân trong xã hội hoặc đạt được kết quả sinh kế mong muốn (livelihood outcomes). Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, vấn đề sinh kế được xem là vấn đề cốt lõi của cộng đồng để cải thiện đời sống nhân dân gồm khả năng (capabilities), nguồn lực/tài sản (assets) (vật chất và phi vật chất) và các hoạt động cần thiết (activities) làm phương tiện sống của con người”
. 

2.1.2. Sinh kế bền vững

Carney khẳng định trong công trình nghiên cứu được công bố vào năm 1998: “Sinh kế trở nên bền vững khi nó ứng phó được các tác động ngắn hạn (shocks) và thích nghi được các ảnh hưởng dài hạn (stresses) hoặc có khả năng phục hồi, duy trì và tăng cường khả năng và nguồn lực hiện tại và tương lai, mà không làm tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên, nguồn sinh kế
.

2.2. Sinh kế đô thị

Trong nghiên cứu về phát triển đô thị và hội nhập, vấn đề sinh kế và sinh kế bền vững đã trở thành mục tiêu phân tích ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô. Trong đó sinh kế bền vững đô thị được coi là cách tiếp cận toàn diện về các vấn đề phát triển về sinh kế của hộ dân, tổ dân phố, phường, quận trong các bối cảnh khác nhau ở Hà Nội.
Một số cách tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu sinh kế bền vững đô thị

Mục tiêu của tiếp cận sinh kế bền vững đô thị

Tiếp cận sinh kế bền vững bao gồm nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững như: kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa và thể chế của xã hội nhằm mục đích là phát triển các tài sản sinh kế và thức đẩy kinh tế bền vững  dưới các góc độ: cải thiện vốn nhân lực (con người cả thể lực và trí lực); tăng cường vốn xã hội thông qua việc xây dựng môi trường xã hội nhằm tăng khả năng thích ứng với các tác động ngắn hạn và dài hạn từ bên ngoài vào; vốn tự nhiên đóng vai trò quan trọng, là nguồn lực trong phát triển sinh kế của cộng đồng; vốn vật chất, kết cấu hạ tầng đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện sinh kế; vốn tài chính giúp cải thiện tài sản sinh kế và xây dựng chiến lược sinh kế của mỗi người dân, gia đình và xã hội.

Tiểu kết chương 2

Nghiên cứu về sinh kế nói chung và sinh kế đô thị Hà Nội nói riêng luôn là đề tài được nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm và là chủ đề của nhiều diễn đàn trong những thập kỷ gần đây. Sinh kế vừa là mục tiêu, phương tiện và là động lực để con người hướng tới trong quá trình tồn tại và phát triển. 

Trong đó, phân tích sinh kế bền vững, khung sinh kế bền vững là cơ sở quan trọng để tiêp cận sinh kế bền vững đô thị và vai trò của các nguồn vốn sinh kế trong phát triển sinh kế bền vững đô thị nhất là ở 3 phường: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm.
Chương 3
TÌNH HÌNH SINH KẾ Ở KHU VỰC “LÕI” ĐÔ THỊ HÀ NỘI

3.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội khu vực “lõi” của đô thị Hà Nội

3.1.1. Những đặc điểm tự nhiên 

Hà Nội là một trong những đô thị trên thế giới hình thành, phát triển từ hơn một ngàn năm nay, trải qua nhiều thăng trầm, biến cố của lịch sử nhưng vẫn có không gian tương đối ổn định. Vùng đất này, theo Chiếu dời đô (1010)  có đặc điểm “mặt đất rộng, bằng phẳng, thế đất cao, sáng sủa”, trở thành kinh đô và trải qua lần “đô thị hóa” thứ nhất ở thời nhà Lý. Quá trình biến đổi từ làng lên đô thị diễn ra nhanh nên Hà Nội trở thành khu vực xây dựng thành trì của các triều đại, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước
  

3.1.2. Những đặc điểm kinh tế

Hà Nội là đô thị luôn giữ vị trí đặc biệt trọng yếu đối với sự phát triển của cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam. Khi nói đến Việt Nam, không thể không nói đến Hà Nội, khi nghiên cứu Hà Nội, không thể không nghiên cứu khu vực “lõi” của đô thị Hà Nội.

3.1.3. Về 3 phường “lõi” đô thị Hà Nội tại Quận Hoàn Kiếm

Hoàn Kiếm là một trong 12 quận nội thành ở vị trí trung tâm của Thủ đô Hà Nội, là trung tâm kinh tế, chính trị, thương mại, dịch vụ, du lịch. Quận có diện tích là 5,28km2, 148 cụm dân cư. Quận gồm 18 phường như: Hàng Bài, Tràng Tiền, Cửa Nam, Trần Hưng Đạo, Đồng Xuân, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Trống, Phúc Tân, Chương Dương …Quận giáp với các quận khác là Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Long Biên1.

3.1.4. Văn hóa - xã hội
Hà Nội trong lịch sử và hiện tại luôn là một không gian lịch sử - văn hóa tương đối ổn định, có những giá trị truyền thống đặc trưng, sắc thái văn hóa riêng, có sự ảnh hưởng văn hóa sâu rộng trên cả nước. Đó cũng là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn, sự quan tâm của nhiều công trình về văn hóa của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội.

3.1.5. Về 3 phường “lõi” đô thị Hà Nội tại Quận Hoàn Kiếm

Hoàn Kiếm là một trong 12 quận nội thành ở vị trí trung tâm của Thủ đô Hà Nội, là trung tâm kinh tế, chính trị, thương mại, dịch vụ, du lịch. Quận có diện tích là 5,28km2, 148 cụm dân cư. Quận gồm 18 phường như: Hàng Bài, Tràng Tiền, Cửa Nam, Trần Hưng Đạo, Đồng Xuân, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Trống, Phúc Tân, Chương Dương …Quận giáp với các quận khác là Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Long Biên1.

3.2. Thực trạng sinh kế khu vực “lõi” của đô thị Hà Nội

3.2.1. Nguồn lực sinh kế

Khu vực “lõi” đô thị Hà Nội là khu vực nằm ở trung tâm của thành phố, gồm 36 phố phường. Theo quyết định số 70 BXD/KT - QH ngày 30 tháng 3 năm 1995 của Bộ Xây dựng, Khu phố cổ Hà nội có phạm vi được xác định: phía Bắc là phố Hàng Đậu; phía Tây là phố Phùng Hưng; phía Nam là các phố Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ và Hàng Thùng; phía Đông đường Trần Quang Khải và đường Trần Nhật Duật. Khu phố cổ Hà Nội thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm tổng diện tích khoảng 100 ha, có 76 tuyến phố thuộc 10 phường: phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Mã, Đồng Xuân, Cửa Đông, Lý Thái Tổ. Mặc dù, các phố cổ của Hà Nội còn nằm cả bên ngoài khu vực này, nhưng do đây là khu vực tập trung phố cổ nhiều nhất và còn giữ được những đặc trưng nên chỉ khu vực theo quy định trên được gìn giữ, bảo tồn là khu phố cổ. Hoàn Kiếm cũng  là một quận trung tâm của Thủ đô, cả về văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội. Với bề dầy truyền thống lâu đời, Hoàn Kiếm còn là nơi lưu giữ 190 di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng nổi tiếng như: Quần thể di tích Hồ Gươm - Đền Ngọc Sơn - Đền Bà Kiệu, chùa Quán Sứ, đình Kim Ngân, chùa Báo Ân (chùa Liên Trì), tháp Báo Thiên, đền Vua Lê, cửa Ô Quan Chưởng, Nhà hát Lớn Hà Nội,  nhà tù Hỏa Lò, Quảng trường 19-8, Nhà Thờ Lớn, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, tượng đài Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội, Chợ Đồng Xuân... và đình thờ các ông tổ nghề như đình Lò Rèn, đình Hàng Giấy... Quần thể di tích văn hóa lịch sử và di tích cách mạng gắn liền với truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến đã và đang được Chính quyền Thành phố quan tâm tôn tạo và đây chính là thế mạnh, tiềm năng du lịch văn hóa của Quận, tạo nên sức hút với du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. 

Tóm lại, sử dụng mạng lưới xã hội là một phần của quá trình hòa nhập, việc thường xuyên sử dụng mạng lưới xã hội kiểu truyền thống trong hầu hết các hoạt động, các quan hệ xã hội ở môi trường sống mới cho thấy lao động nhập cư nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình hòa nhập, ổn định cuộc sống tại thành phố.
3.2.2. Các hoạt động sinh kế cơ bản

Hiện nay hầu hết các phố Hà Nội mang tên hàng như Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Lược... vẫn còn nhưng không sản xuất những mặt hàng như tên gọi của nó nữa. Như phố Hàng Hòm không sản xuất hòm nữa. Phố hàng Khoai không bán khoai nữa, thay vào đó phố Hàng Khoai lại bán bát đĩa, phố Hàng Đường nổi danh với ô mai, phố Hàng Gà thì in thiệp cưới, Hàng Đào buôn bán kinh doanh quần áo, đồ xa xỉ; Hàng Bạc vừa sản xuất và kinh doanh tại chỗ với các cửa hàng vàng bạc còn giữ được nghề kim hoàn truyền thống xưa; Hàng Buồm chuyên các cửa hàng phục vụ dịch vụ ăn uống, bánh kẹo lễ tết… Các phố vẫn tồn tại song hành cùng lịch sử Hà Nội, nhưng hoạt động sinh kế của các phố đã thay đổi nhiều.
Hàng Buồm là một trong 36 phố phường cổ trong lòng Hà Nội, phố Hàng Buồm luôn tấp nập đông vui và mang trong mình sức sống căng tràn của một Hà Nội phố phồn hoa, náo nhiệt. Không chỉ đơn thuần là một con phố cổ nổi tiếng đất kinh kỳ, phố Hàng Buồm còn được biết đến là một trong những điểm tham quan du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua. Đến phố ẩm thực Hàng Buồm, ngoài thưởng thức ẩm thực, du khách còn được đắm chìm trong âm nhạc đường phố với hát văn, ca trù tại đền Hương Tượng, Bạch Mã hay nhạc không lời, nhạc trẻ hay các tụ điểm biểu diễn âm nhạc khác. Đây cũng là điểm lạ làm nên sức hút và sự khác biệt cho khu phố Hàng Buồm, bởi ở Hà Nội trước đây gần như chưa có nơi nào có biểu diễn ca nhạc đường phố như phố Hàng Buồm. Sự khác biệt này khiến cả khách trong nước và quốc tế đều vô cùng thích thú, tán thưởng.

3.2.3. Các kết quả sinh kế 

Người dân di cư ngoại tỉnh vào Hà Nội với mục đích tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập. Do vậy tính năng động trong việc tìm kiếm việc làm của họ rất cao, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, sức khỏe, khả năng của mỗi người mà họ sẵn sàng tham gia vào các lĩnh vực khác nhau. Do đó, những người lao động này đã bù đắp cho nguồn lực lao động ở Hà Nội khi tham gia vào những công việc mang tính chất lao động giản đơn, hoặc lao động nặng nhọc nhưng rất cần thiết cho đời sống kinh tế xã hội. Một số lượng lớn lao động ngoại tỉnh làm việc có tính chất thời vụ vào Hà Nội tìm việc, họ có thể làm bất cứ công việc gì mà lao động ở thành phố không muốn làm, nhằm tăng thêm thu nhập cho bản thân.

Các làn sóng dân di cư đến nhiều, đa dạng nên có nhiều yếu tố văn hóa mang tính vùng miền cũng được du nhập… Do đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn những hiện tượng phản cảm, như  việc một số tiểu thương “chặt chém” du khách nước ngoài, bán hàng giá gấp đôi, gấp ba so với bán cho người Việt Nam. Hiện tượng nói tục, chửi bậy, xả rác, đi tiểu tiện không đúng chỗ, đánh chửi nhau vv… cũng còn xảy ra thường xuyên. Điều đó thể hiện nét ứng xử, lối sống không văn hóa, lịch sự, văn minh, làm tổn hại đến hình ảnh của Thủ đô và con người Hà Nội trong con mắt  của du khách thập phương…

Để đưa hai bộ quy tắc ứng xử vào cuộc sống, thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo tới các sở ngành, quận, phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Ngay sau đó, một số cơ quan, địa phương đã sôi nổi tổ chức triển khai, thậm chí là tổ chức ký giao ước thực hiện. Đồng thời, 10.000 cuốn sổ tay quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; 20.000 cuốn sổ tay quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng được phát tới cán bộ, công chức và các thôn làng, tổ dân phố; lớp tập huấn đội ngũ báo cáo viên các quận, phường triển khai thực hiện.
Tiểu kết chương 3
Khu vực này có nguồn lực sinh kế nhiều thuận lợi để người dân có những hoạt động sinh kế bền vững nhưng hiện nay cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Về nguồn lực tự nhiên: Hoàn Kiếm là một quận trung tâm của Thủ đô, cả về văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội. Với bề dầy truyền thống lâu đời, Hoàn Kiếm còn là nơi lưu giữ hàng trăm di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng nổi tiếng. Tuy nhiên người dân nơi đây cũng đối mặt với việc nhiều nhà cửa ở phố cổ xuống cấp trầm trọng, phần đông người dân không hài lòng với cuộc sống ở đây. Về nguồn lực vật chất: cơ sở hạ tầng đang ngày càng được hoàn thiện nhưng các vấn đề về tắc nghẽn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, ô nhiễm nguồn nước cũng đang được đặt ra. Về nguồn lực tài chính: Nhà nước và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ người dân vay vốn sản xuất, kinh doanh nhưng đôi khi các chính sách cũng chưa kịp thời, phù hợp, thủ tục hành chính đôi khi rườm rà. Về nguồn lực con người: đây là khu vực có dân trí cao, được quan tâm đầu tư về giáo dục, y tế nhưng đang đối mặt với tình trạng quá tải dân số dẫn đến trường học, bệnh viện cũng gặp tình trạng quá tải. Về nguồn lực xã hội: tính cạnh tranh cao phù hợp với nền kinh tế thị trường nhưng tính cố kết truyền thống vẫn được duy trì.  

Dựa trên những thế mạnh về nguồn lực sinh kế như trên, người dân khu vực lõi Hà Nội đã phát triển các hoạt động sinh kế chủ yếu là sản xuất, kinh doanh dịch vụ và du lịch. Trong đó, phường Hàng Bạc là một trong số ít phường ở khu vực phố cổ còn duy trì được ngành nghề sản xuất truyền thống. Phường Hàng Đào và Hàng Buồm là những trung tâm buôn bán sầm uất và thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. 

Nhờ những hoạt động sinh kế trên, đời sống của người dân phố cổ đang ngày càng tăng nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện tình trạng khó khăn của những người di dân, tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên, nhiều nét thanh lịch của người Tràng An cũng đang phai nhạt… 

Có thể nói, những hoạt động sinh kế trên là phù hợp với khu vực lõi Hà Nội và đang là những sinh kế bền vững của người dân nơi đây. Tuy nhiên, trước những vấn đề đang đặt ra, cũng cần tìm kiếm những mô hình sinh kế mới để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển nơi đây. 
Chương 4
NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO VÙNG “LÕI” ĐÔ THỊ HÀ NỘI

4.1. Những yếu tố tác động đến sinh kế khu vực “lõi” đô thị Hà Nội

4.1.1. Trình độ nhận thức của người dân không đồng đều

Trình độ nhận thức của người dân không đồng đều đã tác động lớn đến hoạt động, kết quả sinh kế. Tuy nhiên, đây cũng là điều khó tránh khỏi, nhất là ở những khu vực đô hội, thành phần dân cư phức hợp, đa tầng, đa nhóm. Ở các cơ quan đơn vị trong khu vực này đã triển khai các quy tắc ứng xử cũng được treo tại nơi mọi người dễ nhìn, lồng ghép vào kế hoạch thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Tuy nhiên, việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử chưa mang lại hiệu quả cao như mong đợi, một phần do công tác triển khai chưa sát với thực tiễn, cán bộ, công chức, đặc biệt là ý thức của một bộ phận người dân chưa cao. 

4.1.2. Quá trình đô thị hóa nhanh

Quá trình đô thị hóa nhanh ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sinh kế của khu vực đô thị Hà Nội, đặc biệt là khu vực “lõi”. Bên cạnh đó, người lao động nhập cư còn phải đối diện với những cám dỗ trước những tệ nạn xã hội như nghiện hút, trộm cắp, mại dâm… khi ở thành phố và vô tình đưa những tệ nạn này về quê khi hồi hương. Một bộ phận người lao động tự do di chuyển vào các thành phố thường di cư mùa vụ tìm việc làm trong thời gian nhàn rỗi nên thường không đăng ký tạm trú, điều này gây khó khăn trong việc quản lý nhân khẩu tại Hà Nội, dẫn đến hiện tượng mất trật tự công cộng và an toàn xã hội, làm nảy sinh một số vấn đề phức tạp cho dân cư đô thị và khó khăn đối với công tác quản lý trật tự xã hội của các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, có những thói quen tích tụ từ nhiều đời không phù hợp với lối sống hiện tại của người dân phố cổ, đặc biệt là bộ phận tâm lý người cao tuổi trì tuệ, ngại thay đổi, không muốn thực hiện bất cứ việc di dời hay thay đổi hình thức đổi mới, quy hoạch nào ở khu vực này. Có một số hộ cho thuê mặt bằng kinh doanh và sống bằng việc cho thuê nhà, không muốn làm thay đổi, không nghĩ đến những biến động của hoạt động sinh kế nên không muốn di dời, đồng thời cũng ít quan tâm, chú trọng bảo đảm cho các hoạt động sinh kế bền vững cho thế hệ sau như hoạt động giáo dục, y tế, môi trường, xã hội… 

4.1.3. Tác động của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa

Toàn cầu hoá là một xu hướng bao gồm nhiều phương diện: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội v.v...Trong các mặt đó thì toàn cầu hoá kinh tế đang là xu thế nổi trội nhất, nó vừa là trung tâm vừa là cơ sở và cũng là động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác của xu thế toàn cầu hoá nói chung. Toàn cầu hoá đang là xu hướng tất yếu và ngày càng được mở rộng. Toàn cầu hoá kinh tế là khía cạnh quan trọng nhất của toàn cầu hoá; nó đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực chính trị. Bên cạnh đó, với những thay đổi về chính trị lại có tác động trở lại đối với kinh tế. Một trong những trọng tâm cần tập trung chính là sự tác động của kinh tế và những thay đổi chính trị đối với văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá.

4.1.4. Các cơ chế, chính sách của Nhà nước, của thành phố

- Đối với việc hoàn thiện bộ máy chính trị, quản lý khu vực “lõi” đô thị Hà Nội: Theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thời gian tới, đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị thông qua chủ trương, phương hướng tinh giản đội ngũ công chức, viên chức nói chung, của khu vực lõi đô thị Hà Nội nói riêng. Cán bộ công chức nói chung và công chức viên chức trong ba phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm rất quan tâm đến vấn đề tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán  bộ công chức, viên chức. Phần lớn đều nhất trí chủ trương rất đúng đắn, nếu thực hiện tốt sẽ tạo sự đột phá trong công tác cán bộ. Nhưng điều khó khăn, lo lắng nhất chính là việc làm sao để việc tinh gọn bộ máy bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng. Thực hiện chủ trương này, không ít cán bộ công chức, viên chức lo lắng sẽ nảy sinh vấn đề tiêu cực, như: Hối lộ để "qua cửa" tinh giản; đánh giá cán bộ nể nang, thiếu công tâm... Do đó, việc sắp xếp lại bộ máy nhưng phải chọn ra được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để việc tinh giản “thấu lý, đạt tình”, khiến trên dưới đều “tâm phục, khẩu phục”.

4.2. Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với khu vực đô thị “lõi” Hà Nội giai đoạn 2018 - 2030

4.2.1. Đối với gia đình làm nghề truyền thống

Năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 234/KH-UBND về thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường làng nghề, từng bước khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hiện nay, ngăn chặn kịp thời việc phát sinh các làng nghề ô nhiễm mới. Qua đó, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm đời sống nhân dân trong khu vực làng nghề, góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. 

4.2.2. Đối với dự án giãn dân ra khỏi khu vực đô thị Hà Nội

Để xây dựng môi trường sống bảo đảm quá trình phát triển bền vững của đô thị Hà Nội nói chung, khu vực “lõi” đô thị của Hà Nội nói riêng, hướng đến các mục tiêu “xanh, sạch, đẹp, văn minh và hòa bình” cần có những chủ trương đúng, chính sách hợp lý mà cách thức, lộ trình tổ chức triển khai thực hiện tốt nhằm đạt được kết quả cao. Do vậy, cấp có thẩm quyền phải tính toán, phân tích, lường trước những vấn đề, hệ lụy kéo theo... để có những giải pháp đồng bộ, hợp lí và khả thi. Theo kết quả điều tra, chủ trương giãn dân ở khu phố cổ vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau (52%) từ các hộ gia đình, nhưng về cơ bản các hộ gia đình đều cho rằng cần có quy hoạch và sắp xếp dân cư ở các khu vực cho hợp lí hơn, đảm bảo cho các hộ dân có điều kiện sinh hoạt thuận lợi sau khi di dời.
4.2.3. Đối với việc bảo tồn, giữ gìn văn hóa, giá trị truyền thống

Từ năm 1954 đến 2008, Hà Nội đã nhiều lần xây dựng và điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, do bối cảnh và yêu cầu thủ đô trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau và do điều chỉnh địa giới của Hà Nội. Sự quy hoạch Thủ đô tạo điều kiện để Hà Nội phát triển, phù hợp với tình hình với yêu cầu phát triển đất nước và Thủ đô, nhưng đồng thời cũng cho thấy tính không ổn định, thiếu tầm nhìn chiến lược và dài hạn trong phát triển Thủ đô. 

4.3. Quan điểm đề ra giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho vùng “lõi” Hà Nội

4.3.1. Cơ sở của việc đề xuất các giải pháp 

Qua những gì được xác định trong Chiến lược, có thể thấy Chính phủ và lãnh đạo Hà Nội chủ trương xây dựng và phát triển Thủ đô thành một đô thị tổng hợp, đa năng, xanh, văn hiến, hiện đại và phát triển bền vững. Đây chính là mô hình của một Megapolis hiện đại - xu hướng phát triển tất yếu của nhiều đô thị lớn trên thế giới. Về cơ bản, có thể khẳng định định hướng và mô hình phát triển của Hà Nội được xác định như trong Chiến lược là đúng đắn.

4.3.2. Quan điểm đảm bảo sinh kế bền vững cho vùng “lõi” Hà Nội

Có thể thấy, trong các nghiên cứu về sinh kế hiện nay, kể cả ở Việt Nam và nước ngoài, người ta thường bỏ qua một điều quan trọng: sinh kế, nhất là sinh kế bền vững bao giờ cũng là, và chỉ có thể là kết quả lựa chọn của chính các chủ thể sinh kế, tức là của các hộ hoặc nhóm / cộng đồng dân cư. Mọi sự “sáng tạo” và áp đặt các mô hình hay chiến lược sinh kế từ bên ngoài đều sẽ không đưa lại kết quả như mong đợi. Vì vậy, trong nghiên cứu, đánh giá về sinh kế của người dân Hà Nội nhất định không thể thiếu các điều tra, khảo sát và phân tích liên ngành về nhu cầu, sự lựa chọn, các yếu tố tác động đến sự lựa chọn sinh kế của từng cộng đồng/nhóm dân cư. Hay nói cách khác, chú trọng đến người dân, đặt người dân là trung tâm, chủ thể trong các mô hình sinh kế bền vững là quan điểm cần lưu ý đầu tiên
4.4. Đề xuất mô hình sinh kế cho vùng lõi Hà Nội  

Giải pháp bền vững nhất để đảm bảo chăm lo đời sống cho tất cả các tầng lớp nhân dân Hà Nội chính là tạo ra những điều kiện thuận lợi để người dân có được sinh kế bền vững và hiệu quả nhất.  Trong thực tế, ở mỗi khu vực, mỗi không gian phát triển, các nhóm cư dân đều có những lựa chọn sinh kế khác nhau. Hà Nội là một đô thị lớn với khoảng trên 7 triệu người cư trú thường xuyên và trên dưới 3 triệu người cư trú không thường xuyên. Bên cạnh những nhóm cư dân cơ bản như nông dân, công nhân, cán bộ - công chức còn có thợ thủ công, tiểu thương, học sinh, sinh viên, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những nhóm cư dân mới, như doanh nhân, lao động tự do, lao động nước ngoài vv... Ngay trong từng nhóm cư dân nói trên, nhất là nông dân, công nhân, tiểu thương, chủ doanh nghiệp vv... cũng đang phân hóa thành nhiều tiểu nhóm với nhiều lựa chọn sinh kế khác nhau. Trong thời gian 3 thập kỷ vừa qua, trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Hà Nội là một trong những địa phương diễn ra nhiều chuyển biến sâu sắc, toàn diện, mạnh mẽ và nhanh chóng nhất. Đây chính là nguyên nhân cội nguồn dẫn đến những biến đổi sâu sắc, đa dạng và hết sức sôi động về sinh kế của các tầng lớp và nhóm cư dân Thủ đô. Trong quá trình đó xuất hiện nhiều mô hình sinh kế đã chứng tỏ được tính bền vững và hiệu quả cao. Bên cạnh đó, ở nhiều khu vực và nhiều nhóm dân cư đã và đang diễn ra những dạng thức “khủng hoảng sinh kế” (livelihood crisis) ở nhiều mức độ khác nhau. Để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì chắc chắn cần xây dựng và phát triển được những mô hình sinh kế bền vững và hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm cư dân Thủ đô. Đây chắc chắn là một trong những vấn đề cốt lõi, cấp bách nhất đang đặt ra trong thực tiễn phát triển của Hà Nội. 

4.5. Các giải pháp để phát triển sinh kế bền vững vùng “lõi” Hà Nội  nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực sinh kế 

Như đã phân tích ở trên, sinh kế của hộ gia đình hoặc của một nhóm hay cộng đồng dân cư cụ thể nào đó sẽ được hình thành và phát triển bền vững dựa trên 5 loại “tài sản sinh kế” chủ yếu là: vốn xã hội (social capital), vốn con người (human capital), vốn cơ sở vật chất (physical capital), vốn tài chính (financial capital), và vốn tự nhiên (natural capital). Vì vậy, để đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học về sinh kế của các nhóm dân cư ở Hà Nội thì một lần nữa vấn đề xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp, liên ngành, hiện đại và luôn cập nhật lại tiếp tục được đặt ra hết sức cấp bách. Thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu này, không chỉ các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và chính người dân Hà Nội đều không có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn đối với công việc của mình. 
Tiểu kết chương 4

Qua điểu tra cho thấy một số yếu tố chủ yếu tác động đến hoạt động sinh kế khu vực “lõi” đô thị Hà Nội như: Trình độ nhận thức của người dân không đồng đều; quá trình đô thị hóa; quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, các cơ chế chính sách của Nhà nước, của thành phố.
Bên cạnh đó, đã có nhiều chính sách ưu đãi, nhiều chủ trương nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng ngày càng hiện đại hóa, chính sách giãn dân và xây dựng môi trường văn hóa, giữ gìn và bảo tồn di tích lịch sử… trong khu vực lõi đô thị Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay để bảo đảm sinh kế bền vững thì còn những vấn đề cấp bách đang đặt ra như mật độ dân số đông ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt, y tế, giáo dục, giao thông, ô nhiễm môi trường, mức sống… Điều quan trọng hơn là Hà Nội chưa xây dựng được triết lý phát triển, quy hoạch dài hạn, ngắn hạn cho từng giai đoạn, từng khu vực nên vẫn còn là chắp vá, chưa đồng bộ.

Trên cơ sở thực trạng sinh kế của ba phường ở Hà Nội là phường Hàng Đào, phường Hàng Bạc, phường Hàng Buồm cùng với Luật Thủ đô và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, luận án đề xuất các quan điểm, mô hình sinh kế và giải pháp để phát triển sinh kế bền vững ở vùng “lõi” của Thủ đô. Theo đó, 3 mô hình sinh kế được đề xuất là: 1/ Phát triển du lịch phố nghề ở quận Hoàn Kiếm; 2/ Mô hình 2: Xây dựng doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ hướng tới thị trường quốc tế; 3/ Xây dựng thương hiệu chợ đêm ở Đồng Xuân đậm đà bản sắc Hà Nội. Cùng với việc triển khai các mô hình sinh kế mới, cần có giải pháp phát triển các mô hình sinh kế cũ, trong đó đặc biệt lưu ý tăng cường các nguồn lực sinh kế, đặc biệt là nguồn lực xã hội và nguồn lực con người; tạo môi trường thuận lợi về thể chế chính sách; quan tâm đến các vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng của người dân; thực hiện xây dựng và quản lý đô thị thông minh. 
KẾT LUẬN
Hà Nội là trung tâm văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước. Thủ đô của Việt Nam “nghìn năm văn hiến” gồm nhiều thành quách, đền đài, cung điện được xây dựng từ triều đại này sang triều đại khác vẫn giữ được nhiều di tích cổ xưa. Đặc biệt là các công trình văn hoá - lịch sử nổi tiếng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, chùa Trấn Quốc, đền Kim Liên, chùa Quán Sứ, đền Voi Phục, đền Quán Thánh, đền Hai Bà Trưng… là những công trình được xây dựng cách đây 9 - 10 thế kỷ rất có giá trị về mặt văn hoá, lịch sử, tôn giáo, kiến trúc nghệ thuật. Thủ đô của cả nước luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu. Do đó, Hà Nội là đô thị luôn thu hút lao động, tập trung khoa học và công nghệ cao, sáng tạo, năng động và kinh tế phát triển, nâng cao hoạt động sinh kế của mỗi người dân nơi đây. 
- Hiện nay, việc xây dựng và phát triển sinh kế bền vững hiệu quả, phù hợp với từng khu vực, địa bàn, nhóm dân cư của Hà Nội là vấn đề được quan tâm hàng đầu, đặc biệt là khu vực “lõi” đô thị Hà Nội. Ba phường: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với những đặc trưng vốn có đã tạo sự khác biệt trong phát triển sinh kế bền vững của cá nhân, hộ gia đình và dân cư nơi đây. 

- Sinh kế của cộng đồng dân cư Hà Nội nói chung và ba phường nói trên đã có những thay đổi sâu sắc trong thời gian qua, các nguồn lực sinh kế của cộng đồng dân cư đã có sự chuyển biến tích cực từ cấp độ cộng đồng đến cấp độ hộ gia đình. Đó là nhờ các nguồn vốn tự nhiên, nguồn vốn con người, nguồn vốn tài chính, nguồn vốn xã hội, nguồn vốn vật chất có sự thay đổi nhanh chóng là điều kiện cơ bản làm thay đổi cơ hội cho các chiến lược sinh kế của người dân. Tuy nhiên, hiện nay còn những vấn đề cấp bách đang đặt ra như mật độ dân số đông ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt, y tế, giáo dục, giao thông, ô nhiễm môi trường, mức sống… Điều quan trọng hơn là Hà Nội chưa xây dựng được triết lý phát triển, quy hoạch dài hạn, ngắn hạn cho từng giai đoạn, từng khu vực nên vẫn còn là chắp vá, chưa đồng bộ. Công tác truyền thông, quảng bá về Hà Nội nói chung, khu vưc lõi đô thị Hà Nội nói riêng chưa chuyên nghiệp, chưa tạo ra các khu du lịch đặc thù, riêng. Việc bảo tồn nghề truyền thống chưa đủ mạnh, chưa có chiến lược cụ thể... Tất cả những yếu tố trên vừa tạo ra những thời cơ và không ít thách thức tác động đến người dân khu vực Hà Nội nói chung, khu vực lõi đô thị Hà Nội nói riêng, cần có những tầm nhìn, chiến lược dài hạn để xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho người dân Thủ đô trong tương lai.

- Để đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ở ba phường: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và nhân dân để khắc phục những điểm yếu, nâng cao sinh kế của người dân. Luận án đề xuất 3 mô hình sinh kế hướng tới phát triển bền vững là: 1/ Phát triển du lịch phố nghề ở quận Hoàn Kiếm; 2/ Xây dựng doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ hướng tới thị trường quốc tế; 3/ Xây dựng thương hiệu chợ đêm ở Đồng Xuân đậm đà bản sắc Hà Nội. Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch trong Khu Phố cổ, từ đó nâng cao cả về số lượng cũng như chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, xây dựng các chương trình du lịch mang tính đặc thù, mới lạ với du khách trong và ngoài nước. Cần có chiến lược, kế hoạch dài hạn để tuyên truyền, quảng bá du lịch, tuyên truyền việc bảo tồn di sản văn hóa với quy mô lớn hơn, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận các nguồn vốn, mở rộng thị trường, coi trọng việc xây dựng và quảng bá thương hiệu  của doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh…

- Cùng với việc triển khai các mô hình sinh kế mới, cần có giải pháp phát triển các mô hình sinh kế cũ, trong đó đặc biệt lưu ý tăng cường các nguồn lực sinh kế, đặc biệt là nguồn lực xã hội và nguồn lực con người; tạo môi trường thuận lợi về thể chế chính sách; quan tâm đến các vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng của người dân; thực hiện xây dựng và quản lý đô thị thông minh. Nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động du lịch...

Tóm lại, trong thời gian tới, cần có hướng nghiên cứu tiếp tục về sinh kế đô thị nói chung, sinh kế Hà Nội, nhất là sinh kế vùng lõi ở Thủ đô nói riêng để bổ sung thêm những khoảng trống trong nghiên cứu về sinh kế ở Việt Nam. Việc nghiên cứu này cũng chính là tìm ra những cơ sở lý luận, tìm hiểu rõ hơn thực trạng để có những kiến nghị về giải pháp thích hợp đối với chính quyền địa phương. Đây cũng chính là hướng nghiên cứu mà tác giả luận án muốn tiếp tục tiến hành để hoàn thiện hơn những kiến thức về sinh kế đô thị. 
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